
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

05/04/2024 Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,255.11 239.68 90.65 

% ngày -1.04% -1.14% -0.40% 

% tuần -1.70% -0.61% -0.51% 

% tháng 0.54% 2.13% -0.13% 

% năm 17.60% 15.05% 17.30% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

25,154 2,768 1,147 

TB 1 tuần 25,016 2,394 786 

TB 1 
tháng 

26,548 2,389 724 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,969.28 71.66 31.17 

Bán 1,944.67 102.14 19.43 

Giá trị 
ròng 

24.61 -30.48 11.74 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 89 61 157 

Mã Giảm 259 106 247 

Không 
Đổi 

71 158 499 

Chỉ số chính     
P/E 14.63 19.86 20.67 

Vốn hóa 
TT 5,094 322 1,241 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 0.00% 0.00% 0.00% 

0                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục nhịp điều chỉnh sang phiên thứ 3 liên tiếp với thanh 

khoản thị trường tăng nhẹ. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 1.04% 

lùi về 1255.11 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 1.14%, chỉ số Upcom-Index 

mất 0.4%. Giá trị giao dịch đạt 29,069 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Sắc đỏ tiếp tục bao phủ thị trường trong phiên cuối tuần trong đó nhó nhóm 

Ngân hàng tiếp tục bị bán ra như CTG, BID, ACB, MBB, VIB đều giảm từ 

1-2%. Cùng chiều, GVR (-4.83%), MSN (-2.04%), SSI (-2.26%) kéo giảm 

thị trường nhiều nhất. Ngược lại, VPB (0.78%) cùng với MWG (0.59%) đi 

ngược thị trường.  

Đáng chú ý, NLG (4.57%) với thanh khoản cao nhất thị trường sau thông 

tin đã đám phàn thành công với các trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành 

cổ phiếu. Một số cổ phiếu như ASM (4%), HAR (4.4%), HVN (6.67%) đi 

ngược thi trường trong khi DPR, DRC, TV2 bị bán tới giá sàn.  

Khối ngoại mua ròng với giá trị gần 6 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong đó NVL 

(224 tỷ), MWG (121 tỷ), CTG (44 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều 

ngược lại, VHM (228 tỷ),  PVD (111 tỷ), FUESSVFL (105 tỷ) dẫn đầu ở 

chiều bán ròng  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch đầu 

tuần, nhứng đà giảm có thể sẽ tiếp tục trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, 

chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1,230 điểm trong những 

phiên tới và thị trường đã bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên 

dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng chúng tôi vẫn 

đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và mức chiết khấu vẫn chưa đủ 

mức hấp dẫn trong ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy 

trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà 

đầu tư ngắn hạn vẫn đang bi quan với diễn biến thị trường hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung hạ xuống mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục hạ tỷ trọng 

cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua vào thời điểm này. 

Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 2.9% so với tuần giao 

dịch trước. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy 

trung hạn cho thấy thị trường có thể sẽ còn điều chỉnh trong vài tuần tới. 

Ngoài ra, xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức 

TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể sẽ 

tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể xem xét 

mua vào khi chỉ số VN-Index giảm về các vùng hỗ trợ 1,230 điểm và thấp 

hơn là 1,200 điểm. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1300 1336 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
GIẢM TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1250 1250 804 750 

 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1255.11 -1.04%  HNI 239.68 -1.14%   UPCoM 90.65 -0.40% 

VN30 1257.78 -0.78%  HN30 530.46 -1.61%         

VN Mid 1887.81 -1.56%  
VNX 
AllSh 

1274.47 -1.06%         

VN Small 1484.96 -1.61%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 1969.27719    Mua 71.66     Mua 31.17   

Bán 1944.66949    Bán 102.14     Bán 19.43   

GT ròng 24.6077053    GT ròng -30.48     GT ròng 11.74   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

VFG 4000 6.85%  HMR 1700 10.00%   GGG 13785078 13.17% 

HVN 1000 6.67%  MCO 2100 10.00%   ATG 7443370 10.92% 

MHC 650 6.63%  TMB 5400 6.84%   BIG 2447900 10.73% 

HVH 280 5.58%  PVC 900 5.77%   LSG 0 10.60% 

NVL 800 4.57%  TA9 700 4.90%   SDT 20692364 10.55% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

RDP -410 -7.00%  MST -600 -8.82%   VNH -359 -13.30% 

TV2 -3000 -6.98%  TAR -600 -7.32%   PIV -340 -11.72% 

PSH -530 -6.96%  DDG -300 -6.52%   CEN -558 -11.39% 

TLD -340 -6.95%  AMV -200 -5.26%   AAH -484 -5.76% 

DPR -2950 -6.94%  L18 -2000 -4.58%   KVC -127 -5.52% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 530,404,761    PVS 20,170,177     ACV 184,035,036   

BID 286,161,882    IDC 19,139,996     VGI 167,020,008   

VHM 187,020,084    HUT 16,779,225     MCH 97,344,913   

GAS 185,806,254    SHS 16,100,504     BSR 61,978,987   

VIC 182,771,023    THD 13,436,499     VEA 48,812,139   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

NVL 108,110,258 33,503,469  SHS 27,480,207 31,519,310   BSR 23,948,866 6,253,320 

VIX 51,531,113 37,631,975  CEO 18,091,771 15,649,253   AAH 8,415,600 986,364 

SSI 31,334,249 27,359,633  PVS 13,102,226 9,181,962   DDV 2,732,478 2,795,606 

MBB 26,435,709 27,900,817  PVC 11,079,959 2,232,187   VGI 2,447,106 2,158,003 

GEX 26,304,221 25,242,737  HUT 5,858,619 5,139,821   SBS 2,391,245 2,881,179 

      

  Nguồn: FinProX & YSVN     

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Hóa chất 

Dịch vụ tài chính 

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Ô tô và phụ tùng 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Thiết bị và Phần cứng 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Xây dựng và Vật liệu 

Ngân hàng

Hàng cá nhân

Bảo hiểm nhân thọ 

Viễn thông di động 

Sản xuất thực phẩm 

Điện tử & Thiết bị điện 

Công nghiệp nặng 

Kim loại 

Quỹ đầu tư 

Bất động sản 

Nước & Khí đốt 

Lâm nghiệp và Giấy 

Viễn thông cố định 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Khai khoáng

Truyền thông 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Bia và đồ uống 

Thuốc lá 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Dược phẩm 

Hàng gia dụng 

Vận tải 

Hàng công nghiệp 

Sản xuất Dầu khí 

Du lịch & Giải trí 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

NVL 224,222 VHM -228,094 

MWG 120,952 PVD -111,443 

CTG 64,256 FUESSVFL -105,143 

SBT 55,394 DIG -43,435 

VNM 46,588 HCM -42,877 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 16,121 SHS -15,887 

DTD 4,004 PVS -13,078 

BVS 3,512 CEO -9,044 

HUT 3,086 IVS -8,229 

LAS 1,446 MBS -3,696 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 5,071 MPC -845 

VGT 2,750 PAT -680 

SGP 1,438 CSI -136 

ACV 1,246 VTL -52 

MCH 952 VSG -29 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FUESSVFL 122,359 VPB 59,692 

MBB 109,641 PDR 27,657 

TCB 82,103 HAH 25,010 

SSI 65,988 STB 19,867 

HPG 51,696 ACB 11,689 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 13,748 PVC 855 

VCS 337     

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 2,462.20     

FOX 285.50     

        

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 

85%

7%

0%
8%

Cá nhân trong nước

Tổ chức trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức nước ngoài



 

 

 
 

 

Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.2x 1.6x 1.8x 

P/E  16.7x  12.7x 16.8x 

ROE % 7.69 7.75 12.21 11.81 

ROA % 1.99 2.05 2.57 1.89 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
462.05 730.08 167.06 207.62 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.05 0.69 0.06 1.00 

LS cổ 
tức 

% 3.31 3.78 2.55 1.57 
0.0x
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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